
Số thửa
Số tờ
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Số tờ
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Số thửa

Số tờ

BĐ

Tổng đất

thu hồi 

(m²)

Đất ở 

thu hồi 

(m²)

Đất NN 

thu hồi 

(m²)
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1 

30-

MH/PACT-

TQL13-BB

Ông Dương Văn Thìn
phường Minh Hưng, 

TP. Đồng Nai
001076028909

phường Minh 

Hưng
28 19 14 

TĐ 601-

2023

(60114)

14 133 6.495.0 0.0 6.495.0 2.117.370.000 40.344.800 171.143.128 0 0 2.688.930.000 0 855.000 0 5.018.642.928

Niêm yết đợt 5 

ngày 

13/5/2026

1 1 1 6.495.0 0.0 6.495.0 2.117.370.000 40.344.800 171.143.128 0 0 2.688.930.000 0 855.000 0 5.018.642.928

Khen

thưởng

 (đồng)

Tổng giá trị bồi 

thường, hỗ trợ 

theo chính sách 

Nhà nước quy 

định

(đồng)

Tổng

STT
Số BB-

GTBTHT

BĐ dự án Diện tích đất thu hồi

Đất

(đồng)

Nhà,

công trình 

(đồng)

Cây trồng

(đồng)

Vật nuôi

 (đồng)

Di chuyển 

(đồng)

Thông tin thửa đất thu hồi

Hỗ trợ đào tạo, 

chuyển đổi nghề 

và tìm kiếm việc 

làm

(đồng)

Hỗ trợ đào 

tạo nghề, 

học nghề 

(đồng)

Hỗ trợ ổn 

định đời sống 

thu hồi đất 

nông nghiệp 

(đồng)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG MINH HƯNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CỦA TỪNG NGƯỜI CÓ ĐẤT THU HỒI

Dự án: Xây dựng đường phía Tây Quốc lộ 13 kết nối Bàu Bàng (Phường Minh Hưng - Đợt 4)

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /       /2026 của UBND phường Minh Hưng)

Ghi chúHọ và tên
Địa chỉ

chủ sử dụng
Số CCCD/CC

A. Giá trị bồi thường, hỗ trợ theo chính sách Nhà nước quy định 

Địa chỉ

thửa đất

BĐ trên 

GCNQSDĐ

Số tờ BĐ (Theo CV 

số 106/VPĐK-

KTĐC ngày 

08/7/2025 của VP 

ĐKĐĐ)
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